
PHỤ LỤC 

Danh mục các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội,  

cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh 

 
STT 

Nhiệm vụ, giải pháp Chỉ tiêu/sản phẩm Yêu cầu, nhiệm vụ cụ thể 

Thời gian 

thực hiện 
(Từ tháng  
đến tháng) 

Phòng/đơn  

vị chủ trì Phòng/đơn 

vị thực 

hiện chính 

Cơ quan, 

phòng/đơn 

vị phối hợp 

Ghi 

chú 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9 

I Xây dựng cơ chế, chính sách và pháp luật về khoa học và công nghệ 

1 Tham mưu Tỉnh ủy, 

HĐND tỉnh, UBND 

tỉnh ban hành 

Chương trình hành 

động, Nghị quyết, 

Quyết định, Kế 

hoạch... phục vụ công 

tác quản lý nhà nước 

tên địa bàn tỉnh 

01-02 văn bản Theo hướng dẫn chuyên môn của 

Bộ Khoa học và Công nghệ; 

Chương trình làm việc đăng ký 

với UBND tỉnh  

Tháng 01-

12/2023 

Văn phòng 

Sở 

Phòng 

chuyên 

môn, đơn vị 

thuộc và 

trực thuộc 

Sở 

Các sở, 

ban, ngành, 

đoàn thể 

tỉnh; 

UBND các 

huyện, thị 

xã, thành 

phố; các tổ 

chức, cá 

nhân có 

liên quan 

 

II Hoạt động quản lý nhà nước về khoa học và công nghệ 

1 Nghiên cứu khoa học và ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ 

1.1 Tổ chức triển khai kế 

hoạch khoa học và 

công nghệ tỉnh Hưng 

Yên năm 2023 (ký 

hợp đồng, cấp, bố trí 

kinh phí thực hiện) 

50 nhiệm vụ và các 

hoạt động ứng 

dụng, chuyển giao 

tiến bộ khoa học và 

công nghệ; hoạt 

động nghiệp vụ, 

tăng cường tiềm 

lực về khoa học và 

Thực hiện đảm bảo thời gian và 

kinh phí theo Quyết định số 

103/QĐ-UBND ngày 13/01/2023 

của UBND tỉnh đã phê duyệt 

Theo thời 

gian quy 

định tại 

Quyết định 

số 

103/QĐ-

UBND 

ngày 

Văn phòng 

Sở 

Các phòng 

chuyên môn 

quản lý và 

Chi cục 

Tiêu chuẩn 

đo lường 

chất lượng 

(Theo quyết 

Các tổ 

chức chủ 

trì nhiệm 

vụ; hội 

đoàn thể 

tỉnh; 

UBND các 

huyện, thị 

 



STT 

Nhiệm vụ, giải pháp Chỉ tiêu/sản phẩm Yêu cầu, nhiệm vụ cụ thể 

Thời gian 

thực hiện 
(Từ tháng  
đến tháng) 

Phòng/đơn  

vị chủ trì Phòng/đơn 

vị thực 

hiện chính 

Cơ quan, 

phòng/đơn 

vị phối hợp 

Ghi 

chú 

công nghệ 13/01/2023 

của UBND 

tỉnh   

định phần) xã, thành 

phố 

1.2 Theo dõi, đôn đốc, 

kiểm tra các nhiệm 

vụ khoa học và công 

nghệ 

50 nhiệm vụ Thực hiện đảm bảo theo các 

quyết định của UBND tỉnh: 

- Quyết định số 03/2017/QĐ-

UBND ngày 03/4/2017 của 

UBND tỉnh Hưng Yên ban hành 

Quy định quản lý nhiệm vụ khoa 

học và công nghệ cấp tỉnh sử 

dụng ngân sách nhà nước trên địa 

bàn tỉnh Hưng Yên 

 Quyết định số 103/QĐ-UBND 

ngày 13/01/2023 của UBND tỉnh 

đã phê duyệt kế hoạch khoa học 

và công nghệ tỉnh Hưng Yên năm 

2023. 

Tháng 01-

12/2023 

Phòng 

Quản lý 

Khoa học; 

Quản lý 

công nghệ 

và TTCN; 

Quản lý 

chuyên 

ngành 

Phòng 

Quản lý 

Khoa học; 

Quản lý 

công nghệ 

và TTCN; 

Quản lý 

chuyên 

ngành 

Các tổ 

chức chủ 

trì nhiệm 

vụ; hội 

đoàn thể 

tỉnh; 

UBND các 

huyện, thị 

xã, thành 

phố 

 

1.2 Đánh giá, nghiệm thu 

kết quả thực hiện 

nhiệm vụ khoa học 

và công nghệ 

10-12 nhiệm vụ 

 

Đảm bảo quy định theo Quyết 

định số 03/2017/QĐ-UBND ngày 

03/4/2017 của UBND tỉnh Hưng 

Yên ban hành Quy định quản lý 

nhiệm vụ khoa học và công nghệ 

cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà 

nước trên địa bàn tỉnh Hưng Yên 

và thuyết minh, hợp đồng đã ký 

kết 

 

Tháng 01-

12/2023 

Phòng 

Quản lý 

Khoa học; 

Quản lý 

công nghệ 

và TTCN; 

Quản lý 

chuyên 

ngành 

Phòng 

Quản lý 

Khoa học; 

Quản lý 

công nghệ 

và TTCN; 

Quản lý 

chuyên 

ngành 

Các tổ 

chức chủ 

trì nhiệm 

vụ; ban chủ 

nhiệm 

nhiệm vụ 

 



STT 

Nhiệm vụ, giải pháp Chỉ tiêu/sản phẩm Yêu cầu, nhiệm vụ cụ thể 

Thời gian 

thực hiện 
(Từ tháng  
đến tháng) 

Phòng/đơn  

vị chủ trì Phòng/đơn 

vị thực 

hiện chính 

Cơ quan, 

phòng/đơn 

vị phối hợp 

Ghi 

chú 

1.3 Đánh giá, tổng kết 

mô hình ứng dụng 

chuyển giao tiến bộ 

khoa học và công 

nghệ 

04-06 mô hình Đảm bảo quy định theo Quyết 

định số 03/2017/QĐ-UBND ngày 

03/4/2017 của UBND tỉnh Hưng 

Yên ban hành Quy định quản lý 

nhiệm vụ khoa học và công nghệ 

cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà 

nước trên địa bàn tỉnh Hưng Yên 

và thuyết minh, hợp đồng đã ký 

kết 

 

Tháng 01-

12/2023 

Phòng 

Quản lý 

Khoa học 

Phòng 

Quản lý 

Khoa học 

Hội đoàn 

thể tỉnh; 

UBND các 

huyện, thị 

xã, thành 

phố 

 

1.4 Thanh toán và thanh 

lý hợp đồng cho các 

nhiệm vụ hoàn thành 

và các mô hình đã 

được tổng kết 

15-20 nhiệm vụ và 

mô hình ứng dụng 

chuyển giao khoa 

học và công nghệ 

 Tháng 01-

12/2023 

Văn phòng 

Sở 

Văn phòng 

Sở 

Phòng quản 

lý, Các tổ 

chức chủ trì 

nhiệm vụ; 

hội đoàn thể 

tỉnh; UBND 

các huyện, 

thị xã, thành 

phố 

 

2 Hoạt động quản lý công nghệ và phát triển thị trường công nghệ 

2.1 Tham mưu cấp Giấy 

chứng nhận chuyển 

giao công nghệ cho 

doanh nghiệp  

Từ 01-02 doanh 

nghiệp  

Căn cứ Luật Chuyển giao công 

nghệ năm 2017; Nghị định số 

76/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2016 

của Chính phủ quy định chi tiết 

và hướng dẫn thi hành một số 

điều của Luật Chuyển giao công 

nghệ; hướng dẫn tổ chức, doanh 

nghiệp, các nhân hoàn thiện hồ 

Tháng 01-

12/2023 

Quản lý 

công nghệ 

và TTCN 

Quản lý 

công nghệ 

và TTCN 

Doanh 

nghiệp, tổ 

chức, cá 

nhân liên 

quan 

 



STT 

Nhiệm vụ, giải pháp Chỉ tiêu/sản phẩm Yêu cầu, nhiệm vụ cụ thể 

Thời gian 

thực hiện 
(Từ tháng  
đến tháng) 

Phòng/đơn  

vị chủ trì Phòng/đơn 

vị thực 

hiện chính 

Cơ quan, 

phòng/đơn 

vị phối hợp 

Ghi 

chú 

sơ; tiến hành thẩm định, tham 

mưu cấp Giấy chứng nhận 

chuyển giao công nghệ theo đúng 

quy định và thời gian của thủ tục 

hành chính. 

2.2 Thẩm định công nghệ 

cho các dự án đầu tư 

trên địa bàn tỉnh. 

 

Từ 70-80 dự án  Đảm bảo theo quy định tại Luật 

Chuyển giao công nghệ năm 

2017; Nghị định số 76/2018/NĐ-

CP ngày 15/5/2016 của Chính 

phủ quy định chi tiết và hướng 

dẫn thi hành một số điều của 

Luật Chuyển giao công nghệ; 

Thông tư số 03/2016/TT-

BKHCN ngày 30/3/2016 của Bộ 

Khoa học và Công nghệ quy định 

về hồ sơ, nội dung và quy trình, 

thủ tục thẩm định cơ sở khoa học 

của chương trình phát triển kinh 

tế-xã hội, thẩm định công nghệ 

của dự án đầu tư; Kết luận số 

232-KL/TU ngày 15/10/2021 của 

Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phát 

triển các khu công nghiệp, cụm 

công nghiệp và thu hút đầu tư 

thực hiện dự án trên địa bàn tỉnh 

Hưng Yên; Chỉ thị số 16/CT-

UBND ngày 20/10/2016 của 

UBND tỉnh về một số nhiệm vụ, 

giải pháp cấp bách về bảo vệ môi 

Tháng 01-

12/2023 

Quản lý 

công nghệ 

và TTCN 

Quản lý 

công nghệ 

và TTCN 

Doanh 

nghiệp, tổ 

chức, cá 

nhân liên 

quan 

 



STT 

Nhiệm vụ, giải pháp Chỉ tiêu/sản phẩm Yêu cầu, nhiệm vụ cụ thể 

Thời gian 

thực hiện 
(Từ tháng  
đến tháng) 

Phòng/đơn  

vị chủ trì Phòng/đơn 

vị thực 

hiện chính 

Cơ quan, 

phòng/đơn 

vị phối hợp 

Ghi 

chú 

trường trên địa bàn tỉnh; Quyết 

định số 47/2018/QĐ-UBND ngày 

20/12/2018 của UBND tỉnh ban 

hành quy định quản lý công nghệ 

trên địa bàn tỉnh Hưng Yên và 

một số văn bản khác có liên 

quan. 

2.3 Cấp Giấy chứng nhận 

doanh nghiệp KHCN  

 01 doanh nghiệp. 

 

Căn cứ Nghị định số 

13/2019/NĐ-CP ngày 

01/02/2019 của Chính phủ về 

doanh nghiệp khoa học và công 

nghệ; Thông tư số 10/2021/TT-

BKHCN ngày  17/11/2021 của 

Bộ trưởng Bộ KH&CN  quy định 

biện pháp thi hành một số điều 

của Căn cứ Nghị định số 

13/2019/NĐ-CP ngày 

01/02/2019 của Chính phủ về 

doanh nghiệp khoa học và công 

nghệ hướng dẫn doanh nghiệp 

hoàn thiện hồ sơ; thẩm định, 

tham mưu cấp Giấy chứng nhận 

doanh nghiệp KH&CN cho 

doanh nghiệp đủ điều kiện. 

Tháng 01-

12/2023 

Quản lý 

công nghệ 

và TTCN 

Quản lý 

công nghệ 

và TTCN 

Doanh 

nghiệp, tổ 

chức, cá 

nhân liên 

quan 

 

2.4  Tập huấn phổ biến 

các quy định, chính 

sách của nhà nước về 

doanh nghiệp 

KH&CN. 

01 lớp  Đảm bảo theo quy định tại 

Quyết định số 1130/QĐ-UBND 

ngày 25/3/2022 của UBND tỉnh 

ban hành Chương trình hỗ trợ 

phát triển doanh nghiệp KH&CN 

Tháng 01-

12/2023 

Quản lý 

công nghệ 

và TTCN 

Quản lý 

công nghệ 

và TTCN 

 

Văn phòng 

Sở, các 

phòng 

chuyên 

môn, đơn 

 



STT 

Nhiệm vụ, giải pháp Chỉ tiêu/sản phẩm Yêu cầu, nhiệm vụ cụ thể 

Thời gian 

thực hiện 
(Từ tháng  
đến tháng) 

Phòng/đơn  

vị chủ trì Phòng/đơn 

vị thực 

hiện chính 

Cơ quan, 

phòng/đơn 

vị phối hợp 

Ghi 

chú 

tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2022-

2025, định hướng đến năm 2030. 

vị trực 

thuộc Sở; 

Một số sở, 

ban, ngành 

liên quan; 

doanh 

nghiệp, tổ 

chức, cá 

nhân liên 

quan 

2.5. Hội thảo giới thiệu 

ứng dụng một số 

thành tựu công nghệ 

vũ trụ có tiềm năng 

ứng dụng tại tỉnh 

Hưng Yên phục vụ 

phát triển kinh tế xã 

hội, bảo vệ môi 

trường. 

 

01 hội thảo Căn cứ Kế hoạch số 128/KH-

UBND ngày 11/8/2021 của 

UBND tỉnh về việc thực hiện 

Quyết định số 169/QĐ-TTg ngày 

04/02/2021 của Thủ tướng Chính 

phủ ban hành Chiến lược phát 

triển và ứng dụng khoa học và 

công nghệ vũ trụ đến năm 2030 

trên địa bàn tỉnh Hưng Yên 

Tháng 01-

12/2023 

Quản lý 

công nghệ 

và TTCN 

Quản lý 

công nghệ 

và TTCN 

Văn phòng 

Sở, các 

phòng 

chuyên 

môn, đơn 

vị trực 

thuộc Sở; 

Sở, ban, 

ngành; 

UBND các 

huyện, thị 

xã, thành 

phố;  

doanh 

nghiệp, tổ 

chức, cá 

nhân liên 

quan 

 

2.6 Tham gia techfest; 01-02 hội nghị  Giới thiệu các thành tựu, kết quả Tháng 01- Quản lý Quản lý Văn phòng  



STT 

Nhiệm vụ, giải pháp Chỉ tiêu/sản phẩm Yêu cầu, nhiệm vụ cụ thể 

Thời gian 

thực hiện 
(Từ tháng  
đến tháng) 

Phòng/đơn  

vị chủ trì Phòng/đơn 

vị thực 

hiện chính 

Cơ quan, 

phòng/đơn 

vị phối hợp 

Ghi 

chú 

hội thảo giới thiệu 

thành tựu KH&CN 

nghiên cứu khoa học, sản phẩm 

ứng dụng công nghệ có tiềm năng 

áp dụng trên địa bàn tỉnh Hưng 

Yên 

12/2023 công nghệ 

và TTCN 

công nghệ 

và TTCN 

Sở, các 

phòng 

chuyên 

môn, đơn 

vị trực 

thuộc Sở; 

Sở, ban, 

ngành; 

UBND các 

huyện, thị 

xã, thành 

phố;  

doanh 

nghiệp, tổ 

chức, cá 

nhân liên 

quan 

3 Hoạt động khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, sở hữu trí tuệ, sáng kiến và an toàn, an ninh bức xạ hạt nhân 

3.1 - Nâng cao hiệu quả 

công tác quản lý nhà 

nước về an toàn bức 

xạ, an ninh hạt nhân 

trên địa bàn tỉnh. 

- Triển khai thực hiện 

Xây dựng phông 

phóng xạ môi trường 

của tỉnh tích hợp trên 

bản đồ kỹ thuật số 

nhằm phục vụ công 

tác quản lý và đảm 

bảo an toàn bức xạ 

trên địa bàn tỉnh 

Lên kế hoạch thực hiện; tiến 

hành đo đạc, khảo sát, đánh giá; 

xây dựng bản đồ kỹ thuật số, tích 

hợp dữ liệu, xây dựng các báo 

cáo chuyên đề 

Tháng 3-

11/2023 

Phòng Quản 

lý Chuyên 

ngành 

Phòng Quản 

lý Chuyên 

ngành 

Văn phòng 

Sở 
 



STT 

Nhiệm vụ, giải pháp Chỉ tiêu/sản phẩm Yêu cầu, nhiệm vụ cụ thể 

Thời gian 

thực hiện 
(Từ tháng  
đến tháng) 

Phòng/đơn  

vị chủ trì Phòng/đơn 

vị thực 

hiện chính 

Cơ quan, 

phòng/đơn 

vị phối hợp 

Ghi 

chú 

Đề án: "Điều tra, 

đánh giá, xây dựng 

bộ dữ liệu phông 

phóng xạ môi trường 

phục vụ phát triển 

kinh tế - xã hội tỉnh 

Hưng Yên”. 

01 lớp đào tạo, tập 

huấn kiến thức 

quản lý an toàn bức 

xạ, an ninh nguồn 

phóng xạ 

Tổ chức 01 lớp đào tạo, tập huấn 

kiến thức quản lý an toàn bức xạ, 

an ninh nguồn phóng xạ cho các 

tổ chức, cá nhân sử dụng thiết bị 

bức xạ trên địa bàn tỉnh 

Tháng 3 – 

9/2023 

Phòng Quản 

lý Chuyên 

ngành 

Phòng Quản 

lý Chuyên 

ngành 

Văn phòng 

Sở 
 

15 giấy phép sử 

dụng thiết bị X-

quang chẩn đoán y 

tế. 

Đảm bảo đúng trình tự, thủ tục 

quy định 

Tháng 01 -

11/2023 

Phòng Quản 

lý Chuyên 

ngành 

Phòng Quản 

lý Chuyên 

ngành 

Văn phòng 

Sở 
 

3.2 Triển khai và tổ chức 

thực hiện hiệu quả 

Chương trình phát 

triển tài sản trí tuệ 

tỉnh Hưng Yên giai 

đoạn 2021-2025, định 

hướng đến năm 2030 

(Quyết định số 

1221/QĐ-UBND 

ngày 26/5/2021 của 

UBND tỉnh Hưng 

Yên) 

03 phóng sự Triển khai nội dung tuyên truyền  

thông tin chính sách, pháp luật về 

sở hữu trí tuệ; quảng bá các sản 

phẩm chủ lực được bảo hộ của 

tỉnh, giới thiệu những điển hình 

trong hoạt động tạo lập, quản lý, 

phát triển tài sản trí tuệ. 

Tháng 3-

11/2023 

Phòng Quản 

lý Chuyên 

ngành 

Phòng Quản 

lý Chuyên 

ngành 

Văn phòng 

Sở, Đài 

phát thanh 

truyền hình 

tỉnh 

 

Tổ chức đào tạo, tập 

huấn kiến thức về sở 

hữu trí tuệ, tiêu chuẩn 

chất lượng, thương 

mại hóa sản phẩm. 

Tổ chức khoảng 10 lớp/khóa đào 

tạo, tập huấn cơ bản và chuyên 

sâu 

Tháng 2-

10/2023 

Phòng Quản 

lý Chuyên 

ngành 

Phòng Quản 

lý Chuyên 

ngành 

Văn phòng 

Sở; chủ sở 

hữu nhãn 

hiệu tập 

thể, nhãn 

hiệu chứng 

nhận và chỉ 

dẫn địa lý 

 

Hỗ trợ khoảng 26 

đơn đăng ký bảo hộ 

Phối hợp với các cơ quan, đơn vị, 

địa phương lựa chọn những sản 

Tháng 2- Phòng Quản 

lý Chuyên 

Phòng Quản 

lý Chuyên 

Các sở, 

ngành và 
 



STT 

Nhiệm vụ, giải pháp Chỉ tiêu/sản phẩm Yêu cầu, nhiệm vụ cụ thể 

Thời gian 

thực hiện 
(Từ tháng  
đến tháng) 

Phòng/đơn  

vị chủ trì Phòng/đơn 

vị thực 

hiện chính 

Cơ quan, 

phòng/đơn 

vị phối hợp 

Ghi 

chú 

sáng chế, kiểu dáng 

công nghiệp và nhãn 

hiệu trên địa bàn tỉnh 

phẩm tiêu biểu, đặc biệt sản 

phẩm OCOP để thực hiện chính 

sách hỗ trợ đăng ký bảo hộ quyền 

sở hữu trí tuệ theo quy định. 

11/2023 ngành ngành đơn vị liên 

quan 

Hỗ trợ 05-07 tập thể, 

cá nhân khai thác, 

phát triển chỉ dẫn địa 

lý, NHCN, NHTT 

Hỗ trợ khai thác, phát triển chỉ 

dẫn địa lý, nhãn hiệu chứng nhận, 

nhãn hiệu tập thể qua các hoạt 

động: Giới thiệu quảng bá, xúc 

tiến thương mại; hỗ trợ pano, 

khẩu hiệu, biển quảng cáo,…; hỗ 

trợ xây dựng và triển khai hệ 

thống quản lý chỉ dẫn địa lý, 

nhãn hiệu gắn với đăng ký mã số 

vùng trồng, xác thực và truy suất 

nguồn gốc sản phẩm được bảo hộ  

Tháng 2-

12/2023 

Phòng Quản 

lý Chuyên 

ngành 

Phòng Quản 

lý Chuyên 

ngành 

Các sở, 

ngành và 

đơn vị liên 

quan 

 

3.3 Triển khai Kế hoạch hỗ 

trợ hệ sinh thái khởi 

nghiệp ĐMST tỉnh 

Hưng Yên giai đoạn 

2021-2025 (Kế hoạch 

số 142/KH-UBND 

ngày 16/9/2021 của 

UBND tỉnh Hưng Yên) 

Hỗ trợ từ 03-05 

doanh nghiệp/ tổ 

chức/cá nhân khởi 

nghiệp đổi mới sáng 

tạo 

Khảo sát, thẩm định và triển khai 

hỗ trợ doanh nghiệp/tổ chức, cá 

nhân khởi nghiệp đổi mới sáng 

tạo (Hỗ trợ chi phí đào tạo, huấn 

luyện khởi nghiệp; marketing; 

giới thiệu trưng bày sản phẩm; 

sản xuất thử nghiệm, hoàn thiện 

công nghệ và thanh toán, tài 

chính …) 

Tháng 2- 

11/2023 

Phòng Quản 

lý Chuyên 

ngành 

Phòng Quản 

lý Chuyên 

ngành 

Các sở, 

ngành và 

đơn vị liên 

quan 

  

Tổ chức hội thảo - Tổ chức 01 hội thảo khoa học Tháng 2- Phòng Quản Phòng Quản Các sở,   



STT 

Nhiệm vụ, giải pháp Chỉ tiêu/sản phẩm Yêu cầu, nhiệm vụ cụ thể 

Thời gian 

thực hiện 
(Từ tháng  
đến tháng) 

Phòng/đơn  

vị chủ trì Phòng/đơn 

vị thực 

hiện chính 

Cơ quan, 

phòng/đơn 

vị phối hợp 

Ghi 

chú 

khoa học về khởi 

nghiệp đổi mới sáng 

tạo;  

Đào tạo, tập huấn 

kiến thức về  khởi 

nghiệp, đổi mới sáng 

tạo 

về đổi mới sáng tạo;  

- 04 lớp/khóa  đào tạo, tập huấn 

kiến thức về  khởi nghiệp, đổi 

mới sáng tạo 

11/2023 lý Chuyên 

ngành 

lý Chuyên 

ngành 

ngành và 

đơn vị liên 

quan 

Tổ chức đoàn công 

tác tham gia các sự 

kiện kết nối khởi 

nghiệp sáng tạo; học 

tập kinh nghiệm tại 

các địa phương có hệ 

sinh thái khởi nghiệp 

thành công 

 Tổ chức 1-2 đoàn công tác tham 

gia các sự kiện kết nối khởi 

nghiệp sáng tạo; học tập kinh 

nghiệm tại các địa phương có hệ 

sinh thái khởi nghiệp thành công 

Tháng 2- 

11/2023 

Phòng Quản 

lý Chuyên 

ngành 

Phòng Quản 

lý Chuyên 

ngành 

Các sở, 

ngành và 

đơn vị liên 

quan 

  

Xây dựng 02 phóng 

sự tuyên truyền về 

hoạt động khởi 

nghiệp ĐMST trên 

địa bàn tỉnh 

 Triển khai thực hiện phóng sự 

tuyên truyền về hoạt động khởi 

nghiệp ĐMST trên địa bàn tỉnh 

phát trên Đài PTTH tỉnh 

Tháng 2- 

11/2023 

Phòng Quản 

lý Chuyên 

ngành 

Phòng Quản 

lý Chuyên 

ngành 

Các sở, 

ngành và 

đơn vị liên 

quan 

 

3.4 Nâng cao chất lượng, 

hiệu quả công tác 

tuyên truyền hoạt 

động sáng kiến, hỗ 

trợ thúc đẩy hoạt 

02 phóng sự tuyên 

truyền, khuyến khích 

phong trào thi đua lao 

động sáng tạo phát 

(Triển khai nội dung tuyên truyền 

các thông tin quy định pháp luật 

về hoạt động sáng kiến; hướng 

dẫn viết, đăng ký xét, công nhận 

sáng kiến cấp tỉnh; giới thiệu 

Tháng 2- 

11/2023 

Phòng Quản 

lý Chuyên 

ngành 

Phòng Quản 

lý Chuyên 

ngành 

Văn phòng 

Sở, Sở 

Giáo dục 

và Đào tạo; 

Liên hiệp 

 



STT 

Nhiệm vụ, giải pháp Chỉ tiêu/sản phẩm Yêu cầu, nhiệm vụ cụ thể 

Thời gian 

thực hiện 
(Từ tháng  
đến tháng) 

Phòng/đơn  

vị chủ trì Phòng/đơn 

vị thực 

hiện chính 

Cơ quan, 

phòng/đơn 

vị phối hợp 

Ghi 

chú 

động áp dụng sáng 

kiến vào thực tiễn 

trên Đài PTTH tỉnh; 

01 văn bản quy phạm 

pháp luật quy định về 

hoạt động sáng kiến 

trên địa bàn tỉnh 

sáng kiến tiêu biểu thúc đẩy 

phong trào thi đua phát huy sáng 

kiến, cải tiến kỹ thuật trong lao 

động. 

Thay thế quy định cũ không còn 

phù hợp. 

các hội 

KH&KT; 

Liên đoàn 

Lao động 

tỉnh 

Trình Chủ tịch 

UBND tỉnh công 

nhận 20-25 sáng kiến 

và công bố sáng kiến 

trên cổng thông tin 

điện tử của Sở và các 

phương tiên thông tin 

đại chúng 

 Tổ chức thẩm định, công nhận, 

công bố sáng kiến trên cổng 

thông tin điện tử của Sở và các 

phương tiên thông tin đại chúng 

Tháng 1- 

11/2023 

Phòng Quản 

lý Chuyên 

ngành 

Phòng Quản 

lý Chuyên 

ngành 

Hội đồng 

Sáng kiến 

tỉnh, Văn 

phòng Sở 

 

Hỗ trợ nghiên cứu 

hoàn thiện và áp 

dụng  2 - 4 sáng kiến 

vào thực tiễn 

(3) Nghiên cứu quy định, hỗ trợ 

áp dụng sáng kiến đem lại hiệu 

quả thiết thực 

Tháng 1- 

11/2023 

Phòng Quản 

lý Chuyên 

ngành 

Phòng Quản 

lý Chuyên 

ngành 

Sở Giáo 

dục và Đào 

tạo; Liên 

hiệp các 

hội 

KH&KT; 

Liên đoàn 

Lao động 

tỉnh 

 

4 Hoạt động thanh tra nhà nước về khoa học và công nghệ 

4.1 Thannh tra về Tiêu 10 cuộc thanh tra Theo Quyết định số 307/QĐ- Tháng 01- Thanh tra Thanh tra Chi cục  



STT 

Nhiệm vụ, giải pháp Chỉ tiêu/sản phẩm Yêu cầu, nhiệm vụ cụ thể 

Thời gian 

thực hiện 
(Từ tháng  
đến tháng) 

Phòng/đơn  

vị chủ trì Phòng/đơn 

vị thực 

hiện chính 

Cơ quan, 

phòng/đơn 

vị phối hợp 

Ghi 

chú 

chuẩn, Đo lường, 

Chất lượng, Nhãn 

sản phẩm hàng hóa, 

sở hữu trí tuệ và sở 

hữu trí tuệ, Ăn toàn 

bức xạ hạt nhân (lĩnh 

vực điện, điện tử, 

chế biến thực phẩm, 

thức ăn chăn nuôi, 

xăng dầu.... ) 

với 120 cơ sở SKHCN  ngày 14/12/2022 của 

Sở Khoa học và Công nghệ 

Tháng 12 Sở Sở Tiêu chuẩn 

Đo lường 

Chất 

lượng; 

Phòng 

Quản lý 

Chuyên 

ngành; 

doanh 

nghiệp, tổ 

chức, cơ sở 

sản xuất, 

kinh 

doanh, cá 

nhân có 

liên quan 

5 Hoạt động quản lý nhà nước về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng 

5.1 Tăng cường đổi mới 

hoạt động đo lường 

hỗ trợ doanh nghiệp 

Việt Nam nâng cao 

năng lực cạnh tranh 

và hội nhập quốc tế 

giai đoạn đến năm 

2025 định hướng đến 

năm 2030 

04 lớp Tập huấn tuyên truyền, hội nghị, 

hội thảo, các phương thức hỗ trợ 

hoạt động cho doanh nghiệp; báo 

cáo đánh giá kết quả thực hiện 

Tháng 1-

12/2023 

Chi cục  

Tiêu chuẩn 

Đo lường 

Chất 

lương 

Chi cục  

Tiêu chuẩn 

Đo lường 

Chất lương 

Các đơn vị, 

tổ chức, 

doanh 

nghiệp có 

liên quan 

 

5.2 Chương trình hỗ trợ 

tổ chức doanh nghiệp 

nâng cao năng suất 

- Hỗ trợ 05-06 

doanh nghiệp 

- Tổ chức 04 đợt 

Đảm bảo theo kế hoạch 101/KH-

UBND ngày 30/6/2021 của 

UBND tỉnh Hưng Yên 

Tháng 1-

12/2023 

Chi cục  

Tiêu chuẩn 

Đo lường 

Chi cục  

Tiêu chuẩn 

Đo lường 

Các đơn vị, 

tổ chức, 

doanh 

 



STT 

Nhiệm vụ, giải pháp Chỉ tiêu/sản phẩm Yêu cầu, nhiệm vụ cụ thể 

Thời gian 

thực hiện 
(Từ tháng  
đến tháng) 

Phòng/đơn  

vị chủ trì Phòng/đơn 

vị thực 

hiện chính 

Cơ quan, 

phòng/đơn 

vị phối hợp 

Ghi 

chú 

và chất lượng sản 

phẩm hàng hóa giai 

đoạn 2021-2030 trên 

địa bàn tỉnh Hưng 

Yên 

tập huấn Chất 

lương 

Chất lương nghiệp có 

liên quan 

5.3 Hoạt động truy xuất 

nguồn gốc hàng hóa 

trên địa bàn tỉnh 

hỗ trợ 02 lớp tập 

huấn  

Đảm bảo theo kế hoạch số 

197/KH-UBND ngày 05/12/2022 

của UBND tỉnh Hưng Yên 

Tháng 1-

12/2023 

Chi cục  

Tiêu chuẩn 

Đo lường 

Chất 

lương 

Chi cục  

Tiêu chuẩn 

Đo lường 

Chất lương 

Các đơn vị, 

tổ chức, 

doanh 

nghiệp có 

liên quan 

 

5.4 Kiểm tra việc áp 

dụng Hệ thống ISO 

9001:2015 vào hoạt 

động của các cơ quan 

HCNN trên địa bàn 

tỉnh 

60 đơn vị  Kết luận việc chấp hành và 

khuyến nghị các đơn vị được 

kiểm tra (nếu có) 

Tháng 4-

8/2023 

Chi cục  

Tiêu chuẩn 

Đo lường 

Chất 

lương 

Chi cục  

Tiêu chuẩn 

Đo lường 

Chất lương 

Các đơn vị, 

tổ chức, 

doanh 

nghiệp có 

liên quan 

 

5.6 Duy trì quản lý 

Website về Tiêu 

chuẩn Đo lường Chất 

lượng 

Duy trìhoạt động 

ổn định Website, 

viết tin, bài từ 4-12 

tin bài, đưa tin bài  

20-100 

Kiểm soạt sô lương, nội dung tin 

bài trong lĩnh vực quản lý 

Tháng 1-

12/2023 

Chi cục  

Tiêu chuẩn 

Đo lường 

Chất 

lương 

Chi cục  

Tiêu chuẩn 

Đo lường 

Chất lương 

Các đơn vị, 

tổ chức, 

doanh 

nghiệp có 

liên quan 

 

5.7 Hoạt động khảo sát 

lấy mẫu chất lượng 

hàng hóa 

báo cáo kết quả lấy 

20 mẫu khảo sát 

Lấy mẫu, gửi thử nghiệm, khảo 

sát thực tế 

Tháng 1-

12/2023 

Chi cục  

Tiêu chuẩn 

Đo lường 

Chất 

lương 

Chi cục  

Tiêu chuẩn 

Đo lường 

Chất lương 

Các đơn vị, 

tổ chức, 

doanh 

nghiệp có 

liên quan 

 

5.8 Kiểm tra hoạt động 

chấp hành về 

kiểm tra tại 60 

doanh nghiệp 

Hoạt động kiểm tra thực tế và 

biên bản, báo cáo Kết quả  

Tháng 1-

12/2023 

Chi cục  

Tiêu chuẩn 

Chi cục  

Tiêu chuẩn 

Các đơn vị, 

tổ chức, 

 



STT 

Nhiệm vụ, giải pháp Chỉ tiêu/sản phẩm Yêu cầu, nhiệm vụ cụ thể 

Thời gian 

thực hiện 
(Từ tháng  
đến tháng) 

Phòng/đơn  

vị chủ trì Phòng/đơn 

vị thực 

hiện chính 

Cơ quan, 

phòng/đơn 

vị phối hợp 

Ghi 

chú 

TCĐLCL tại các tổ 

chức, cá nhân sản 

xuất kinh doanh 

Đo lường 

Chất 

lương 

Đo lường 

Chất lương 

doanh 

nghiệp có 

liên quan 

5.9 Tiếp nhận và giải 

quyết các TTHC liên 

quan đến hoạt động 

TCĐLCL (Đăng ký 

kiểm tra sản phẩm 

hàng hóa nhập khẩu 

Xác nhận bản đăng 

ký kiểm tra chất 

lượng 600 bản 

đăng ký kiểm tra 

chất lượng;  

Thẩm định các hồ sơ theo thủ tục 

đã công bố 

Tháng 1-

12/2023 

Chi cục  

Tiêu chuẩn 

Đo lường 

Chất 

lương 

Chi cục  

Tiêu chuẩn 

Đo lường 

Chất lương 

Các đơn vị, 

tổ chức, 

doanh 

nghiệp có 

liên quan 

 

5.10 Tiếp nhận và giải 

quyết các TTHC liên 

quan  hồ sơ công bố 

hợp chuẩn hợp quy) 

20 bản hợp chuẩn, 

20 bản hợp quy 

Thẩm định các hồ sơ theo thủ tục 

đã công bố 

Tháng 1-

12/2023 

Chi cục  

Tiêu chuẩn 

Đo lường 

Chất 

lương 

Chi cục  

Tiêu chuẩn 

Đo lường 

Chất lương 

Các đơn vị, 

tổ chức, 

doanh 

nghiệp có 

liên quan 

 

5.11 Tập huấn, tuyên 

truyền việc áp dụng, 

duy trì HTQLCL ISO 

9001:2015 tại cơ 

quan HCNN 

Tổ chức tập huấn 

02 lớp về việc áp 

dụng, duy trì 

HTQLCL ISO 

9001:2015 

Triển khai việc mở lớp tập huấn 

(chuẩn bị điều kiện vật chất; giản 

viên, phối hợp các đơn vị liên 

quan thực hiện các điều kiện cần 

thiết khác) 

Tháng 3-

6/2023 

Chi cục  

Tiêu chuẩn 

Đo lường 

Chất 

lương 

Chi cục  

Tiêu chuẩn 

Đo lường 

Chất lương 

Các đơn vị, 

tổ chức, 

doanh 

nghiệp có 

liên quan 

 

6 Hoạt động thông tin, thống kê, ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ 

6.1 Tư vấn, dịch vụ, 

chuyển giao KH&CN 

(Tập huấn chuyển 

giao kỹ thuật; bảo 

tồn nguồn gen nhãn 

lồng; duy trì và phát 

triển phòng nuôi cấy 

mô và nhà trưng bày 

28 lớp/2.800 lượt 

người dự 
Tuyên truyền, tập huấn chuyển 

giao kỹ thuật cho nhân dân trong 

các lĩnh vực sản xuất  

Tháng 01- 

12/2023 
Trung tâm 

thông tin, 

thống kê, 

ứng dụng 

tiến bộ 

khoa học 

và công 

nghệ 

Trung tâm 

thông tin, 

thống kê, 

ứng dụng 

tiến bộ 

khoa học và 

công nghệ 

Văn phòng 

Sở, phòng 

Quản lý 

khoa học 

và các đơn 

vị liên 

quan 

 

Theo dõi, chăm sóc 

200 cây nhãn tại 

vườn bảo tồn 

Thực hiện tại Vườn bảo tồn 

nguồn gen nhãn đầu dòng của 

tỉnh theo kế hoạch 

Tháng 01- 

12/2023 
 

Giới thiệu sản phẩm Trưng bày, giới thiệu sản phẩm Tháng 01-  



STT 

Nhiệm vụ, giải pháp Chỉ tiêu/sản phẩm Yêu cầu, nhiệm vụ cụ thể 

Thời gian 

thực hiện 
(Từ tháng  
đến tháng) 

Phòng/đơn  

vị chủ trì Phòng/đơn 

vị thực 

hiện chính 

Cơ quan, 

phòng/đơn 

vị phối hợp 

Ghi 

chú 

giới thiệu sản phẩm 

khoa học và công 

nghệ ) 

KH&CN, sản phẩm 

tiêu biểu OCOP...Tìm 

kiếm và kết nối thị 

trường tiêu thụ sản 

phẩm, công nghệ cho 

các cá nhân, doanh 

nghiệp… 

từ hoạt động nghiên cứu, ứng 

dụng, chuyển giao tiến bộ khoa 

học và công nghệ  trên địa bàn 

tỉnh tại nhà trưng bày sản phẩm 

12/2023 

6.2 Hỗ trợ quản lý, phát 

triển các Nhãn hiệu 

đã được công nhận 

(khảo sát, thẩm định 

cấp và thu hồi giấy 

chứng nhận, in ấn hỗ 

trợ bao bì; hỗ trợ các 

tổ chức, cá nhân 

quảng bá thương 

hiệu, nhãn hiệu 

chứng nhận,...) 

Tổ chức 02 hội nghị 

tập huấn  

 - tập huấn nâng cao công tác 

quản lý, phát triển chỉ dẫn địa lý 

cho Hội nhãn lồng Hưng Yên 

(riêng về chỉ dẫn địa lý) và hội 

nghị tập huấn nâng cao công tác 

quản lý, phát triển nhãn hiệu cho 

các sản phẩm Cam Hưng Yên, 

Long nhãn Hưng Yên, Nếp 

Thơm Hưng Yên và Vải trứng 

Hưng Yên; 

- Kiểm tra và cấp quyền mới, gia 

hạn, thu hồi quyền sử dụng nhãn 

hiệu, chỉ dẫn địa lý cho các sản 

phẩm được phân công; In ấn hộp 

đựng vải trứng Hưng Yên  

Tháng 01- 

12/2023 
Trung tâm 

thông tin, 

thống kê, 

ứng dụng 

tiến bộ 

khoa học 

và công 

nghệ 

Trung tâm 

thông tin, 

thống kê, 

ứng dụng 

tiến bộ 

khoa học và 

công nghệ 

Văn phòng 

Sở, phòng 

Quản lý 

khoa học, 

Quản lý 

Chuyên 

ngành và 

các tổ 

chức, cá 

nhân  liên 

quan 

 

6.3 Xuất bản Bản tin 

Khoa học và Công 

nghệ ; Biên tập, xuất 

bản, phổ biến quy 

trình kỹ thuật của các 

nhiệm vụ KHCN cấp 

- 4000 cuốn bản tin 

tương ứng 04 số 

Cập nhật, phổ biến chủ trương 

chính sách, các văn bản pháp luật 

về KH&CN của Trung ương, của 

tỉnh; kết quả hoạt động quản lý 

nhà nước về KH&CN trên địa 

bàn tỉnh;quy trình kỹ thuật mới; 

Tháng 01- 

12/2023 

Trung tâm 

thông tin, 

thống kê, 

ứng dụng 

tiến bộ 

khoa học 

Trung tâm 

thông tin, 

thống kê, 

ứng dụng 

tiến bộ 

khoa học và 

Phòng, đơn 

vị và các tổ 

chức, cá 

nhân liên 

quan 

 



STT 

Nhiệm vụ, giải pháp Chỉ tiêu/sản phẩm Yêu cầu, nhiệm vụ cụ thể 

Thời gian 

thực hiện 
(Từ tháng  
đến tháng) 

Phòng/đơn  

vị chủ trì Phòng/đơn 

vị thực 

hiện chính 

Cơ quan, 

phòng/đơn 

vị phối hợp 

Ghi 

chú 

tỉnh được nghiệm thu  mô hình mới có hiệu quả kinh tế 

trong các lĩnh vực của đời sống, 

sản xuất;  công tác CCHC, 

TTHC, pháp chế, phòng chống 

tham nhũng... 

và công 

nghệ 

công nghệ 

6.4 Cấp giấy chứng nhận 

đăng ký kết quả thực 

hiện nhiệm vụ khoa 

học và công nghệ đã 

được đánh giá, 

nghiệm thu 

Cấp 15-25 giấy 

chứng nhận đăng 

ký kết quả thực 

hiện nhiệm vụ 

KH&CN 

Đảm bảo theo quy định tại các 

văn bản hướng dẫn của Bộ 

KH&CN, của UBND tỉnh Hưng 

Yên đã ban hành 

Tháng 01- 

12/2023 

Trung tâm 

thông tin, 

thống kê, 

ứng dụng 

tiến bộ 

khoa học 

và công 

nghệ 

Trung tâm 

thông tin, 

thống kê, 

ứng dụng 

tiến bộ 

khoa học và 

công nghệ 

Phòng, đơn 

vị và các tổ 

chức, cá 

nhân liên 

quan 

 

6.5 Cập nhật thông tin về 

các nhiệm vụ 

KH&CN lên cơ sở dữ 

liệu Quốc gia 

20- 30 nhiệm vụ Cập nhật các nhiệm vụ KH&CN 

đang thực hiện, đã được nghiệm 

thu và sau khi nghiệm thu dảm 

bảo theo quy định tại các văn bản 

hướng dẫn của Bộ KH&CN, của 

UBND tỉnh Hưng Yên đã ban 

hành 

Tháng 01- 

12/2023 

Trung tâm 

thông tin, 

thống kê, 

ứng dụng 

tiến bộ 

khoa học 

và công 

nghệ 

Trung tâm 

thông tin, 

thống kê, 

ứng dụng 

tiến bộ 

khoa học và 

công nghệ 

Phòng, đơn 

vị và các tổ 

chức, cá 

nhân liên 

quan 

 

6.6 Duy trì, quản lý và phát 

triển Cổng thông tin 

điện tử Sở Khoa học và 

Công nghệ; Sàn giao 

dịch thiết bị và công 

nghệ; Thu thập và tạo 

lập cơ sở dữ liệu 

KHCN (Duy trì tên 

- 150 đến 350 tin 

bài 

- 50 đến 200 sản 

phẩm; 

- Từ 10 đến 20 

nguồn dữ liệu 

Đảm bảo theo quy định của 

UBND tỉnh và hướng dẫn của Bộ 

KH&CN; Sở Thông tin và 

Truyền thông 

Từ tháng 

01- 

12/2023 

Trung tâm 

thông tin, 

thống kê, 

ứng dụng 

tiến bộ 

khoa học 

và công 

nghệ 

Trung tâm 

thông tin, 

thống kê, 

ứng dụng 

tiến bộ 

khoa học và 

công nghệ 

Phòng, đơn 

vị và các tổ 

chức, cá 

nhân liên 

quan 

 



STT 

Nhiệm vụ, giải pháp Chỉ tiêu/sản phẩm Yêu cầu, nhiệm vụ cụ thể 

Thời gian 

thực hiện 
(Từ tháng  
đến tháng) 

Phòng/đơn  

vị chủ trì Phòng/đơn 

vị thực 

hiện chính 

Cơ quan, 

phòng/đơn 

vị phối hợp 

Ghi 

chú 

miền, thuê hosting, thu 

thập cơ sở dữ liệu cổng 

thông tin và sàn giao 

dịch công nghệ; tạo lập 

nguồn cung, quản lý và 

phát triển sàn giao dịch 

...) 

 

 

7 Hoạt động kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng 

7.1 Tiếp tục thực hiện 

việc kiểm định đối 

chứng Công tơ địên 

trên địa bàn tỉnh Hưng 

Yên  

Số phương tiện đo 

kiểm định 3.500 ÷ 

4.000 PTĐ 

Thực hiện kiểm định, hiệu chuẩn 

phương tiện đo khác quan, công 

tâm, đúng quy trình kiểm định đã 

được Tổng cục tiêu chuẩn đo 

lường chất lượng ban hành cho 

từng loại PTĐ. 

Tháng 01- 

11/2023 

Trung tâm 

Kỹ thuật 

Tiêu chuẩn 

Đo lường 

Chất lượng 

Trung tâm 

Kỹ thuật 

Tiêu chuẩn 

Đo lường 

Chất lượng 

Công ty 

Điện lực 

Hưng Yên 

 

7.2 Thực hiện kiểm định, 

hiệu chuẩn các 

phương tiện đo theo 

giấy đăng ký và chỉ 

định năng lực của 

Trung tâm 

Số phương tiện đo 

kiểm định: 15.600 

PTĐ. 

Doanh thu dịch vụ 

1.200 triệu đồng 

Thực hiện kiểm định, hiệu chuẩn 

phương tiện đo khác quan, công 

tâm, đúng quy trình kiểm định đã 

được Tổng cục tiêu chuẩn đo 

lường chất lượng ban hành cho 

từng loại PTĐ. 

Tháng 01- 

12/2023 

Trung tâm 

Kỹ thuật 

Tiêu chuẩn 

Đo lường 

Chất lượng 

Trung tâm 

Kỹ thuật 

Tiêu chuẩn 

Đo lường 

Chất lượng 

Các cơ 

quan, tổ 

chức cá 

nhân  

 

7.3 Thực hiện bảo quản, 

duy trì các Chuẩn đo 

lường và thiết bị phụ 

trợ của Trung tâm 

Quyết định của Tổng 

cục Tiêu chuẩn đo 

lường; Giấy chứng 

nhận kiểm định 

Các chuẩn đo lường phải luộn 

trong tình trạng hoạt động bình 

thường, có đủ năng lực pháp lý: 

Còn hiệu lực của giấy kiểm định, 

Tháng 01- 

12/2023 

Trung tâm 

Kỹ thuật 

Tiêu chuẩn 

Đo lường 

Trung tâm 

Kỹ thuật 

Tiêu chuẩn 

Đo lường 

Viện đo 

lường, 

QUASTES

T 1. Trung 

 



STT 

Nhiệm vụ, giải pháp Chỉ tiêu/sản phẩm Yêu cầu, nhiệm vụ cụ thể 

Thời gian 

thực hiện 
(Từ tháng  
đến tháng) 

Phòng/đơn  

vị chủ trì Phòng/đơn 

vị thực 

hiện chính 

Cơ quan, 

phòng/đơn 

vị phối hợp 

Ghi 

chú 

theo quy định chuẩn đo lường.... tem kiểm định, dấu kiểm định... Chất lượng Chất lượng tâm Đo 

lường 

Quân 

đội.... 

8 Cải cách hành chính, pháp chế, thi đua khen thưởng, dân vân chính quyền 

8.1 Công tác Cải cách 

hành chính 

 Chỉ số xác định 

CCHC tăng từ 3-5 

bậc 

 Đảm bảo theo quy định của 

UBND tỉnh và hướng dẫn của Sở 

Nội vụ, gắn với hoạt động 

chuyên môn của cơ quan 

Tháng 01-

12/2023 

Văn phòng 

Sở 

Văn phòng 

Sở 

Các phòng, 

đơn vị 

thuộc và 

trực thuộc 

Sở; các tổ 

chức, cá 

nhân liên 

quan 

 

Chỉ số đo lường mức 

độ hài lòng của tổ 

chức, cá nhân tăng từ 

3-5 bậc 

 

 Duy trì và tăng 01-

02 bậc chỉ số hiệu 

quả quản trị và hành 

chính công  

 

 Ban hành 03-05 kế 

hoạch liên quan đến 

công tác  CCHC 

 

 

  
 

8.2 Công tác thi đua khen 

thưởng 

Phát động 01-02 

phong trào thi đua 

Theo quy định của UBND tỉnh; 

Hội đồng thi đua khen thưởng 

tỉnh; hướng dẫn của Sở Nội vụ 

Hưng Yên và của Khối thi đua 

Tháng 01-

12/2023 

Văn phòng 

Sở 

Văn phòng 

Sở 

Các phòng, 

đơn vị 

thuộc và 

trực thuộc 

 

Khen thưởng từ 03-

05 tập thể; 05-10 cá 
 



STT 

Nhiệm vụ, giải pháp Chỉ tiêu/sản phẩm Yêu cầu, nhiệm vụ cụ thể 

Thời gian 

thực hiện 
(Từ tháng  
đến tháng) 

Phòng/đơn  

vị chủ trì Phòng/đơn 

vị thực 

hiện chính 

Cơ quan, 

phòng/đơn 

vị phối hợp 

Ghi 

chú 

nhân Văn hóa Xã hội Sở; các tổ 

chức, cá 

nhân liên 

quan 

 Thực hiện tốt nhiệm 

vụ của Khối thi đua 

Văn hóa Xã hội 

 

 Ban hành 02-03 kế 

hoạch liên quan đến 

công tác thi đua khen 

thưởng năm 2023 

 

8.3 Công tác pháp chế 

 Ban hành từ 02-03 

kế hoạch liên quan 

đến công tác pháp 

chế 

Theo quy định của UBND tỉnh; 

Hội đồng phổ biến, giáo dục 

pháp luật  tỉnh; hướng dẫn của Sở 

Tư pháp Hưng Yên 

Tháng 01-

12/2023 

Văn phòng 

Sở 

Văn phòng 

Sở 

Các phòng, 

đơn vị 

thuộc và 

trực thuộc 

Sở; các tổ 

chức, cá 

nhân liên 

quan 

 

8.4 Công tác dân vận 

chính quyền và mô 

hình dân vận khéo 

Xây dựng kế  01 

hoạch dân vận chính 

quyền 

Theo hướng dẫn của Ban chỉ đạo 

công tác dân vận chính quyền và 

phong trào dân vận khéo tỉnh; 

Ban dân vận Tỉnh ủy; Sở Nội vụ 

Hưng Yên 

Tháng 01-

12/2023 

Văn phòng 

Sở 

Văn phòng 

Sở 

Các phòng, 

đơn vị 

thuộc và 

trực thuộc 

Sở; các tổ 

chức, cá 

nhân liên 

quan 

 

 Đăng ký 01-02 mô 

hình dân vận khéo 
 

 Chỉ số xếp hạng cơ 

quan dân vận chính 

quyền tăng từ 03-05 

 



STT 

Nhiệm vụ, giải pháp Chỉ tiêu/sản phẩm Yêu cầu, nhiệm vụ cụ thể 

Thời gian 

thực hiện 
(Từ tháng  
đến tháng) 

Phòng/đơn  

vị chủ trì Phòng/đơn 

vị thực 

hiện chính 

Cơ quan, 

phòng/đơn 

vị phối hợp 

Ghi 

chú 

bậc 
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